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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược; 

cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và  

cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (Đợt 29) 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

 Căn cứ Luật Dược ngày 06/4/2016. 

 Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.  

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

Căn cứ Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh 

Đắk Lắk quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk. 

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-SYT ngày 08/02/2023 của Sở Y tế về việc thành lập 

Hội đồng Tư vấn và Tổ giúp việc Hội đồng Tư vấn xét cấp Chứng chỉ hành nghề Dược. 

Căn cứ Biên bản đánh giá GDP/GPP và danh mục kiểm tra (CHECKLIST) 

Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Tư vấn, xét cấp Chứng chỉ hành nghề dược 

ngày 20/8/2023. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y – Dược. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 11 Chứng chỉ hành nghề 

dược; 13 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và 14 Giấy chứng nhận đạt 

Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Các phòng chức năng thuộc Sở Y tế, các Ông/Bà có tên ở Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Giám đốc, PGĐ Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Thanh tra SYT; 

- Lưu: VT, NVYDZD.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Thành 
 



DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày          /         /2023 của Sở Y tế) 

STT Số CCHND Họ và tên Ngày sinh 

Số 

CMND/Thẻ 

căn cước 

Chuyên môn Địa chỉ thường trú Ghi chú 

1.  
23265/CCHN

-D-SYT-ĐL 
VŨ THỊ DUYÊN 19/07/1988 

066 188 001 

550 
Dược sĩ trung cấp 

Xã Cuôr Knia - Huyện Buôn Đôn 

- Tỉnh Đắk Lắk 
 

2.  
23267/CCHN

-D-SYT-ĐL 

NGUYỄN THỤY HOÀI 

THƯƠNG 
08/10/1989 

066 189 003 

606 
Dược sĩ cao đẳng 

Xã Hòa Lễ - Huyện Krông Bông - 

Tỉnh Đắk Lắk 
 

3.  
23268/CCHN

-D-SYT-ĐL 
ĐINH THỊ MỸ HẠNH 07/09/2000 

066 300 002 

630 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Xã Ea Wer - Huyện Buôn Đôn - 

Tỉnh Đắk Lắk 
 

4.  
23270/CCHN

-D-SYT-ĐL 
ĐỖ THỊ TUYẾT NGÂN 29/04/1994 

066 194 000 

789 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Xã Ea Knuếc - Huyện Krông Pắc 

- Tỉnh Đắk Lắk 
 

5.  
23271/CCHN

-D-SYT-ĐL 
PHẠM NGỌC LÂM 03/01/1988 

014 088 014 

162 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Xã Ea Hồ - Huyện Krông Năng - 

Tỉnh Đắk Lắk 
 

6.  
23272/CCHN

-D-SYT-ĐL 
PHẠM THỊ NGỌC LINH 21/09/1997 

066 197 021 

856 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Xã Phú Lộc - Huyện Krông Năng 

- Tỉnh Đắk Lắk 
 

7.  
23273/CCHN

-D-SYT-ĐL 
TRƯƠNG THỊ HIỀN 30/11/1987 

066 187 003 

565 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Xã Ea Riêng - Huyện M'Drắk - 

Tỉnh Đắk Lắk 
 

8.  
23274/CCHN

-D-SYT-ĐL 
VŨ THỊ HÀ 08/03/1994 

066 194 000 

121 
Dược sĩ đại học 

Phường Phước Bình - Thành phố 

Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

9.  
23275/CCHN

-D-SYT-ĐL 
NGUYỄN THỊ MAI 03/05/1998 

038 198 009 

832 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Xã Dang Kang - Huyện Krông 

Bông - Tỉnh Đắk Lắk 
 

10.  
23276/CCHN

-D-SYT-ĐL 
TRẦN THỊ THU HIỀN 21/02/1997 

066 197 000 

167 
Cao đẳng dược 

Thị trấn Quảng Phú - Huyện Cư 

M'Gar - Tỉnh Đắk Lắk 
 

11.  
23277/CCHN

-D-SYT-ĐL 

NGUYỄN THỊ QUANG 

HẠNH 
09/05/1988 

066 188 001 

756 
Dược sĩ đại học 

Xã Ea Tiêu - Huyện Cư Kuin - 

Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 1, 

số CCHND: 

19243/CCHN-D-

SYT-ĐL, ngày cấp: 

08/8/2019 

 
  



DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày          /        /2023 của Sở Y tế) 

STT Số ĐĐK Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh Ghi chú 

1.  
23398/ĐKKDD-

ĐL 
NGUYỄN THỊ HIỀN 

Quầy thuốc Thu Hiền của Công ty 

TNHH Dược phẩm Gia Nguyên 

Thôn 4, Xã Khuê Ngọc Điền - Huyện 

Krông Bông 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số 

GCNĐĐKKDD: 20296/ĐKKDD-

ĐL, ngày cấp: 01/9/2020 

2.  
23399/ĐKKDD-

ĐL 
PHẠM VĂN PHÚ 

Quầy thuốc Phú Ánh của Công ty 

TNHH Dược phẩm Gia Nguyên 

Thôn 5, Xã Hòa Tân - Huyện Krông 

Bông 

Cấp điều chỉnh lần: 2, số 

GCNĐĐKKDD: 20156/ĐKKDD-

ĐL, ngày cấp: 29/6/2020 

3.  
23408/ĐKKDD-

ĐL 
LÊ THỊ HIỀN 

Quầy thuốc Hiền Nhân của Công ty 

TNHH Dược phẩm Gia Nguyên 

Thôn 10, Xã Ea Khal - Huyện Ea 

H'Leo 
 

4.  
23415/ĐKKDD-

ĐL 
HỒ THỊ KIM VUI 

Quầy thuốc An Vui của Công ty 

TNHH Dược phẩm Hoàng Vũ 

Thôn Kim Phát, Xã Hòa Hiệp - Huyện 

Cư Kuin 

Cấp điều chỉnh lần: 2, số 

GCNĐĐKKDD: 20223/ĐKKDD-

ĐL, ngày cấp: 10/8/2020 

5.  
23416/ĐKKDD-

ĐL 
LÊ ĐÌNH THUẬT 

Quầy thuốc Linh Lan 1 của Công ty 

TNHH Dược phẩm Hoàng Vũ 
Thôn 3, Xã Ea R’Bin - Huyện Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 2, số 

GCNĐĐKKDD: 20261/ĐKKDD-

ĐL, ngày cấp: 20/8/2020 

6.  
23417/ĐKKDD-

ĐL 
NGUYỄN KHÁNH Nhà thuốc tư nhân Như Quỳnh 

Số 262 - Võ Văn Kiệt, Phường Khánh 

Xuân - Thành phố Buôn Ma Thuột 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số 

GCNĐĐKKDD: 20233/ĐKKDD-

ĐL, ngày cấp: 10/8/2020 

7.  
23418/ĐKKDD-

ĐL 
HUỲNH TẤN TIỀN 

Quầy thuốc Quảng Tín của Công ty 

TNHH Dược phẩm Hoàng Vũ 

Số 80 - Cách Mạng Tháng 8, Thị trấn 

Quảng Phú - Huyện Cư M’Gar 

Cấp điều chỉnh lần: 2, số 

GCNĐĐKKDD: 20189/ĐKKDD-

ĐL, ngày cấp: 27/7/2020 

8.  
23419/ĐKKDD-

ĐL 
LÊ THỊ MẬN 

Quầy thuốc bán lẻ của Công ty Cổ 

phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Buôn B'Hao, Xã Cư M'ta - Huyện 

M'Drắk 
 

9.  
23420/ĐKKDD-

ĐL 

NGUYỄN THỊ 

PHƯỢNG 

Quầy thuốc bán lẻ của Công ty Cổ 

phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Thôn 18, Xã Ea Riêng - Huyện 

M’Drắk 
 

10.  
23421/ĐKKDD-

ĐL 
NGUYỄN THỊ KIỀU 

Quầy thuốc bán lẻ của Công ty Cổ 

phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Buôn M'Lĩa, Xã Ea Trang - Huyện 

M’Đrắk 
 

11.  
23422/ĐKKDD-

ĐL 

NGUYỄN THỊ THANH 

HƯỜNG 
Nhà thuốc tư nhân Minh Quân 

Số 99 Lê Hồng Phong, Phường Tân 

Tiến - Thành phố Buôn Ma Thuột 
 

12.  
23423/ĐKKDD-

ĐL 

HUỲNH THỊ MỸ 

TRANG 

Quầy thuốc Mỹ Trang của Chi 

nhánh Công ty CPDP Trung ương 

Codupha Tây Nguyên 

TDP 2, Thị trấn Pơng Drang - Huyện 

Krông Búk 
 

13.  
23424/ĐKKDD-

ĐL 

NGUYỄN THỊ THU 

THẢO 

Nhà thuốc tư nhân Huy Hoàng số 

34 

Số 121A - Lê Duẩn, Phường Ea Tam - 

Thành phố Buôn Ma Thuột 
 

 



DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày          /        /2023 của Sở Y tế) 

STT Số GPs Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh Thời Hạn GPs 

1.  415/23/GPP-QT NGUYỄN THỊ HIỀN 
Quầy thuốc Thu Hiền của Công ty TNHH 

Dược phẩm Gia Nguyên 

Thôn 4, Xã Khuê Ngọc Điền - Huyện 

Krông Bông 
03 năm kể từ ngày ký 

2.  416/23/GPP-QT PHẠM VĂN PHÚ 
Quầy thuốc Phú Ánh của Công ty TNHH 

Dược phẩm Gia Nguyên 
Thôn 5, Xã Hòa Tân - Huyện Krông Bông 03 năm kể từ ngày ký 

3.  426/23/GPP-QT LÊ THỊ HIỀN 
Quầy thuốc Hiền Nhân của Công ty 

TNHH Dược phẩm Gia Nguyên 
Thôn 10, Xã Ea Khal - Huyện Ea H'Leo 03 năm kể từ ngày ký 

4.  433/23/GPP-QT HỒ THỊ KIM VUI 
Quầy thuốc An Vui của Công ty TNHH 

Dược phẩm Hoàng Vũ 

Thôn Kim Phát, Xã Hòa Hiệp - Huyện Cư 

Kuin 
03 năm kể từ ngày ký 

5.  434/23/GPP-QT LÊ ĐÌNH THUẬT 
Quầy thuốc Linh Lan 1 của Công ty 

TNHH Dược phẩm Hoàng Vũ 
Thôn 3, Xã Ea R’Bin - Huyện Lắk 03 năm kể từ ngày ký 

6.  435/23/GPP-NT NGUYỄN KHÁNH Nhà thuốc tư nhân Như Quỳnh 
Số 262 - Võ Văn Kiệt, Phường Khánh 

Xuân - Thành phố Buôn Ma Thuột 
03 năm kể từ ngày ký 

7.  436/23/GPP-QT HUỲNH TẤN TIỀN 
Quầy thuốc Quảng Tín của Công ty 

TNHH Dược phẩm Hoàng Vũ 

Số 80 - Cách Mạng Tháng 8, Thị trấn 

Quảng Phú - Huyện Cư M’Gar 
03 năm kể từ ngày ký 

8.  437/23/GPP-QT LÊ THỊ MẬN 
Quầy thuốc bán lẻ của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 
Buôn B'Hao, Xã Cư M'ta - Huyện M'Drắk 03 năm kể từ ngày ký 

9.  438/23/GPP-QT 
NGUYỄN THỊ 

PHƯỢNG 

Quầy thuốc bán lẻ của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 
Thôn 18, Xã Ea Riêng - Huyện M’Drắk 03 năm kể từ ngày ký 

10.  439/23/GPP-QT NGUYỄN THỊ KIỀU 
Quầy thuốc bán lẻ của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 

Buôn M'Lĩa, Xã Ea Trang - Huyện 

M’Đrắk 
03 năm kể từ ngày ký 

11.  440/23/GPP-NT 
NGUYỄN THỊ THANH 

HƯỜNG 
Nhà thuốc tư nhân Minh Quân 

Số 99 Lê Hồng Phong, Phường Tân Tiến - 

Thành phố Buôn Ma Thuột 
03 năm kể từ ngày ký 

12.  441/23/GPP-QT 
HUỲNH THỊ MỸ 

TRANG 

Quầy thuốc Mỹ Trang của Chi nhánh 

Công ty CPDP Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

TDP 2, Thị trấn Pơng Drang - Huyện 

Krông Búk 
03 năm kể từ ngày ký 

13.  442/23/GPP-NT 
NGUYỄN THỊ THU 

THẢO 
Nhà thuốc tư nhân Huy Hoàng số 34 

Số 121A - Lê Duẩn, Phường Ea Tam - 

Thành phố Buôn Ma Thuột 
03 năm kể từ ngày ký 

14.  443/23/GPP-NT 
NGUYỄN CÔNG 

NGUYỆN 

Nhà thuốc doanh nghiệp số 61 - Thu Hằng 

của Công ty Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Số 04 - Phan Văn Đạt, Phường Khánh 

Xuân - Thành phố Buôn Ma Thuột 
03 năm kể từ ngày ký 
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